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Hướng dẫn sử dụng thuốc
LỤC VỊ

- Dạng thuốc: Cao lỏng
- Qui cách đóng gói: Hộp 1 chai x 100ml.

- Thành phần: Mỗi 100ml cao lỏng chứa:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tỷ lệ 1: 1) 50,0g
Tương ứng với các được liệu

Thục địa (Radix Rehmanniae praeparata) 16,0g
Hoai son (Rhizoma Dioscoreae persimilis) 80g
Son thi (Fructus Corni) 80g

Mau don bi (Cortex Moutan) 60g

Phuc linh (Poria Cocos) 6,0 g

Trach ta (Rhizoma Alismatis) 6,0¢g

|Tadugeviradi 100ml    
(Ta duoc gém: acid benzoic, aspartam, ethanol 96%, medic tinh khiét ).
- Công năng: Tư bổ can thận.
- Chỉ định:
+ Trẻ em: Biếngăn, ra mô hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gay com, người nóng.
+Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tỉnh, háo khát, tiểu
rắt, ra mồ hôi trộm.

- Cách dùng và liều dùng:
* Trẻ em:
6 tháng- 2tuổi: Uống 5ml/lần. Ngày 1 - 2 lần.

Từ 2 tuổi đến 12 tuổi: Uống 5 — 10 ml/lần. Ngày I1 -2 lần.
* Người lớn:

Uống 10 ml/lần. Ngày 2 lần.

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tỉnh khiết để uống
Hay theo chỉ dẫn của bác sỹ.
- Chống chỉ định:
Phụ nữ có thai

Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai: không dùng.
- Sử dụng phụ nữ cho con bú: dùng được
- Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc gây buồn ngủ nên
dùng cho người khi lái xe hoặc đangvan |hành máy móc.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có tài liệu báo cáo.
* Ghi chú: " Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gdp phải khi sử dụng
thuốc"

- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: chưa có báo cáo
- Hạn dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
* Lưuý : Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiêu đường
Khi thay thuốc bị chuyển mùi lạ, số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghỉ ngờ khác phải
đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C.
~Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS
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